
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 13D140211001 Nguyễn Thanh Anh DSV13 Học lại
2 13D140211014 Nguyễn Thị Cẩm Giang DSV13
3 13D140211018 Phạm Thị Thu Hiền DSV13
4 13D140211031 Tạ Ngọc Ái Nữ DSV13
5 13D140211044 Nguyễn Nhật Trinh DSV13
6 13D510201001 Nguyễn Ngọc Anh DCK13A
7 13D510201003 Đồng Minh Công DCK13A
8 13D510201007 Lê Văn Đạt DCK13A
9 13D510201008 Võ Duy Đông DCK13A
10 13D510201005 Tô Tấn Duy DCK13A
11 13D510201011 Đào Văn Hạng DCK13A
12 13D510201012 Trần Tài Hậu DCK13A
13 13D510201014 Tống Văn Hoàng DCK13A
14 13D510201019 Nguyễn Văn Luyện DCK13A
15 13D510201025 Thái Đình Quyền DCK13A
16 13D510201075 Trần Trung Tín DCK13A
17 13D510201040 Trương Quốc Vũ DCK13A
18 13D510201041 Lương Thế Vương DCK13A
19 13D510201043 Võ Minh Vương DCK13A
20 13D510201049 Nguyễn Tấn Định DCK13B
21 13D510201067 Phạm Kim Thạch DCK13B
22 13D510201073 Nguyễn Thanh Tiền DCK13B
23 13D510201077 Nhan Thanh Trình DCK13B
24 13D510201078 Nguyễn Thanh Tuấn DCK13B
25 13D510201082 Phạm Quang Việt DCK13B
26 13D510201085 Đoàn Văn Vương DCK13B
27 13D220201001 Nguyễn Tuất Thanh Anh DTA13A
28 13D220201005 Nguyễn Thị Yến Chi DTA13A
29 13D220201008 Lê Thị Việt Dung DTA13A
30 13D220201009 Nguyễn Tuất Thanh Em DTA13A
31 13D220201016 Nguyễn Thị Ánh Kiều DTA13A
32 13D220201017 Phạm Ngọc Lệ DTA13A
33 13D220201019 Nguyễn Thị Linh DTA13A
34 13D220201020 Nguyễn Thị Ngọc Loan DTA13A
35 13D220201085 Nguyễn Nữ Hoa Trinh DTA13A
36 13D220201044 Nguyễn Thiên Ý DTA13A
37 13D220201045 Lê Thị Diễm DTA13B
38 13D220201049 Nguyễn Thị Điệp DTA13B
39 13D220201056 Nguyễn Thị Xuân Hòa DTA13B
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40 13D220201058 Võ Thị Kim Lan DTA13B
41 13D220201061 Lê Thị Hoạ Mi DTA13B
42 13D220201069 Phạm Thị Tâm DTA13B
43 13D220201070 Phạm Thu Thảo DTA13B
44 13D220201076 Trần Thị Thiên Trang DTA13B
45 13D220201084 Nguyễn Thị Cẩm Yên DTA13B

Danh sách này có 45 sinh viên. Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 5 năm 2015
PHÒNG ĐÀO TẠO


